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QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM 

 GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Đinh Ngọc Liên - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
quận Ba Đình tham gia phiên họp: Bà 

Hoàng Thu Trang- Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

90/2023/TLST- VDS ngày 26 tháng 5 năm 2023 về yêu cầu “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 305/2023/QĐST-

MPH ngày 15 tháng 6 năm 2023, giữa: 

* Người yêu cầu: Ông Nguyễn Gia K, sinh năm 1944; 

* Người bị yêu cầu: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1947; 

Cùng ĐKHKTT và nơi ở: Số 30, ngõ 241 K, phường K, quận B, thành phố 

H. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1974; Trú tại: Số 30, ngõ 241 K, phường 

K, quận B, thành phố H. 

2. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1975; Trú tại: Số 23, ngõ 28 Ô, phường Đ, 

quận B, thành phố H. 

3. Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1977; Trú tại: Số 11, ngõ 98 T, phường T, 

quận Đ, thành phố H. 

4. Anh Nguyễn Gia H1, sinh năm 1980; Trú tại: Số 30, ngõ 241 K, phường 

K, quận B, thành phố H.  



NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Tại đơn yêu cầu và tại bản tự khai người yêu cầu là ông Nguyễn Gia K trình 

bày:  

Ông Nguyễn Gia K và bà Nguyễn Thị T kết hôn và sinh được 4 người con là: 

Anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1974; Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1975; Chị 

Nguyễn Thị H1, sinh năm 1977; Anh Nguyễn Gia H1, sinh năm 1980. Ngoài ra, 

ông K không còn người con đẻ, con nuôi nào khác. 

Từ khi sinh ra cho đến khi bị bệnh, bà T có sức khỏe và nhận thức bình 

thường, không có bệnh mãn tính nào, không bị bệnh nền. Ba đời nội ngoại nhà bà T 

không có ai bị mắc bệnh tâm thần.  

Năm 2018, bà T bị tai biến mạch máu não dẫn đến hôn mê phải vào viện cấp 

cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai từ ngày 18/6/2018 và được chẩn 

đoán: Nhồi máu não bán cấp và điều trị đến ngày 28/6/2018 thì ra viện. Hiện nay 

bà T đang tự điều trị tại nhà nhưng tứ chi kém phát triển, phản xạ vô thức, không 

nhận thức được bất kỳ vấn đề gì, không nói được, không tự ăn được mà phải ăn qua 

xông, chỉ nằm một chỗ, có mở được mắt nhưng không biết gì. Mọi sinh hoạt hằng 

ngày của bà T đều do ông Nguyễn Gia K và các con chăm sóc. Do có tình trạng sức 

khỏe như vậy, nên bà T không có khả năng lao động, không tiếp xúc, không giao 

tiếp được với ai. Từ trước tới nay bà T không sử dụng bất kỳ các chất kích thích 

nào. 

Ông Nguyễn Gia K yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1947, ĐKHKTT và nơi ở: Số 30, ngõ 241 K, phường K, quận B, thành phố H mất 

năng lực hành vi dân sự. Ông Nguyễn Gia K đề nghị Tòa án chỉ định ông Nguyễn 

Gia K là người giám hộ cho bà Nguyễn Thị T. 

Tại các bản tự khai ngày 29/5/2023, những người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan là anh Nguyễn Huy H, chị Nguyễn Thị H, chị Nguyễn Thị H1, anh 

Nguyễn Gia H1 đều thống nhất trình bày:  

Anh Nguyễn Huy H, chị Nguyễn Thị H, chị Nguyễn Thị H1, anh Nguyễn 

Gia H1 là con của ông Nguyễn Gia K và bà Nguyễn Thị T. Năm 2018, bà T bị tai 

biến mạch máu não dẫn đến hôn mê phải vào viện cấp cứu và điều trị tại bệnh viện 

đa khoa Hòe Nhai từ ngày 18/6/2018 và được chẩn đoán: Nhồi máu não bán cấp và 

điều trị đến ngày 28/6/2018 thì ra viện. Hiện nay bà T đang tự điều trị tại nhà 

nhưng tứ chi kém phát triển, phản xạ vô thức, không nhận thức được bất kỳ vấn đề 

gì, không nói được, không tự ăn được mà phải ăn qua xông, chỉ nằm một chỗ, có 

mở được mắt nhưng không biết gì. Mọi sinh hoạt hằng ngày của bà T đều do ông 

Nguyễn Gia K và các con chăm sóc. Do có tình trạng sức khỏe như vậy, nên bà T 

không có khả năng lao động, không tiếp xúc, không giao tiếp được với ai. Từ trước 

tới nay bà T không sử dụng bất kỳ các chất kích thích nào. 

Anh Nguyễn Huy H, chị Nguyễn Thị H, chị Nguyễn Thị H1, anh Nguyễn 

Gia H1 thống nhất đề nghị Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị T là người mất năng lực 

hành vi dân sự và đề nghị Tòa án cử ông Nguyễn Gia K – Chồng hợp pháp của bà 

Nguyễn Thị T là người giám hộ theo pháp luật cho bà Nguyễn Thị T. Anh H, chị 



H, chị H1, anh H1 có đơn đề nghị Tòa án cho các anh chị được vắng mặt trong quá 

trình giải quyết vụ án. 

Tại phiên họp, người yêu cầu là ông Nguyễn Gia K vẫn giữ nguyên yêu cầu 

đề nghị Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị T là người mất năng lực hành vi dân sự và 

cử ông Nguyễn Gia K là người giám hộ theo pháp luật cho bà Nguyễn Thị T.  

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết việc dân sự: 

Về trình tự, thủ tục tố tụng đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Về nội 

dung, đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình áp dụng Điều 369, Điều 370, Điều 

376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 22, Điều 52, Điều 53, điều 54 bộ 

luật dân sự 2015: Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” của ông Nguyễn Gia K đối với bà Nguyễn Thị T. Đề 

nghị Tòa án chỉ định ông Nguyễn Gia K là người giám hộ cho bà Nguyễn Thị T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Ba Đình nhận định: 

Căn cứ vào bản tự khai của ông Nguyễn Gia K và những người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Huy H, chị Nguyễn Thị H, chị Nguyễn Thị 

H1, anh Nguyễn Gia H1; Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ Tòa án thu thập được. 

Căn cứ kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 138/KLGĐ 

ngày 19/06/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương  kết luận: “Tại thời điểm 

giám định đối tượng Nguyễn Thị T bị bệnh mất trí nhớ trong bệnh Alzheimer. Theo 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F00. Đối tượng mất 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

  Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét thấy: Từ những căn cứ nêu trên đủ cơ sở 

để xác định bà Nguyễn Thị T là người mất năng lực hành vi dân sự. Ông Nguyễn 

Gia K có yêu cầu đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình tuyên bố bà Nguyễn Thị 

T là người mất năng lực hành vi dân sự và cử ông Nguyễn Gia K làm người giám 

hộ cho bà Nguyễn Thị T. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là anh 

Nguyễn Huy H, chị Nguyễn Thị H, chị Nguyễn Thị H1, anh Nguyễn Gia H1 đều 

nhất trí với yêu cầu của ông Nguyễn Gia K và đề nghị cử ông Nguyễn Gia K làm 

người giám hộ cho bà Nguyễn Thị T nên xác định yêu cầu của ông Nguyễn Gia K 

là có căn cứ pháp luật cần được chấp nhận. 

  Về lệ phí: Ông Nguyễn Gia K được miễn lệ phí giải quyết việc dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Tòa án nên 

được chấp nhận. 

  Vì các lẽ trên; 



QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào các Điều 369, Điều 370, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015; 

- Căn cứ vào các Điều 22, Điều 52, Điều 53, điều 54 Bộ luật dân sự 2015; 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

của ông Nguyễn Gia K đối với bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1947;ĐKHKTT và nơi 

ở: Số 30, ngõ 241 K, phường K, quận B, thành phố H. 

2. Tuyên bố bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1947;ĐKHKTT và nơi ở: Số 30, ngõ 

241 K, phường K, quận B, thành phố H là người mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Chỉ định ông Nguyễn Gia K là người giám hộ theo pháp luật cho bà 

Nguyễn Thị T. 

4. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Gia K được miễn 

lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm.  

5. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định 

được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Viện kiểm sát cùng cấp có 

quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình; 

- Chi Cục THA dân sự quận Ba Đình: 

- UBND phường Kim Mã, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 

                             THẨM PHÁN 

 

(Đã ký) 

 

 

                Đinh Ngọc Liên 

  


